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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường cho con. 

TV 119,105 
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A. 
01. Nơi Thứ Nhất  
     Quan Philatô luận giết Ðức Chúa Giêsu. 

 
 

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới 

đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô 

luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường 

ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa 

con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này. 
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02. Nơi Thứ Hai  
      Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. 

  
 

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình 

ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.  

Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc 

con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho 

con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho 

trọn. 
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03. Nơi Thứ Ba  
Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 

 
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó 

cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết 

sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ 

mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất 

lòng Chúa con. 
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04. Nơi Thứ Bốn  
Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

 
Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì 

Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và 

mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng 

Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng 

vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng 

ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại 

cùng Ðức Chúa Trời. 
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05. Nơi Thứ Năm  
      Ông Simon vác cây Thánh Giá 

 
Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu 

chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh Giá đỡ Ðức 

Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con 

đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác 

làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ 

thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như 

vác đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy. 
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6. Nơi Thứ Sáu  
Bà Veronica trao khăn cho  
Ðức Chúa Giêsu lọt mặt 

 
Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ 

quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và 

mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau 

mặt đi. Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào 

lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con 

được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn. 
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07. Nơi Thứ Bảy  
Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai 

 
Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu  

một ngày một hơn gượng đi chẳng được,  

thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, 

 giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn 

cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức 

một ngày một hơn. 
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08. Nơi Thứ Tám  
Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con  
thành Giêsusalem. 

 
 

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự 

thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành 

Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc 

lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng 

các con chiên nước này, như yên ủi con thành 

Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi. 



VHTK 54 : Taäp Toâ Maøu  Ñöôøng Thaùnh Giaù     13   

09. Nơi Thứ Chín  
Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba 

 
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, 

chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống 

đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa 

mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai?  Xin 

Ðức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, 

chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi. 
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10. Nơi Thứ Mƣời  
      Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu 

 
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng 

đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho 

xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình  

cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ. 
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11. Nơi Thứ Mƣời Một  
      Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu 

 
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào 

Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng 

đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con,  

kẻo còn phạm tội lỗi nữa. 
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12. Nơi Thứ Mƣời Hai  
     Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá 

 
 
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến 

gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã biệt Ðức Mẹ mà 

sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ 

sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con. 
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13. Nơi Thứ Mƣời Ba  
Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu 

      xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ 

 
Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa 

Giêsu, mà đem xuống cách thảm thiết làm vậy 

 mà cầm nước mắt được sao? Xin ban ơn cho con 

gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh  

Ðức Chúa Giêsu vậy. 
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14. Nơi Thứ Mƣời Bốn  
Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá 

 

 
 

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh 

Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, 

lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng 

táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Ðức Chúa 

Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho 

bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con 

như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch,  
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cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự 

thương khó Ðức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn 

mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Ðức Chúa 

Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày 

sau được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng 

sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, cùng Ðức Chúa 

Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen. 
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B. 
01. NƠI THỨ NHẤT  
     CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH 
 
 

 
 

 “Ông Philatô nói với người Do thái:  

“Ðây là vua các người!”  Họ liền la lớn: “Ðem đi! 

Ðem nó đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!” 

 Tin Mừng thánh Gioan 19,14a-15a 
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02. NƠI THỨ HAI  
      CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ 
 
 

 
 
 

 

 “Chính Người vác lấy thập giá đi ra,  

đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha.”  

Tin Mừng thánh Gioan 19,16 
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03. NƠI THỨ BA 
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ NHẤT 
 
 
 

 
 
 

 
 “Sự thật, chính người đã mang lấy  

những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu  

những đau khổ của chúng ta.” 

Sách Ngôn sứ Isaia 53,4 
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04. NƠI THỨ BỐN  
      CHÚA GIÊSU GẶP MẸ SẦU ĐAU 
 
 
 

 
 

 
 
 

 “Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng : 

 “Thưa Bà, đây là con của Bà”.   

Rồi Người nói với môn đệ : “Ðây là mẹ của anh.” 

Tin Mừng thánh Gioan 19,27 



24    Gb. Nguyeãn Thaùi Huøng 

05. NƠI THỨ NĂM 
ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ 
CHÚA GIÊSU 
 
 

 
 

 “Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, 

 đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê.  

Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu.”   

Tin Mừng thánh Máccô 15,21 
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06. NƠI THỨ SÁU  
      BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU 
 
 

 
 

 

  “Ta bảo thật các ngươi: 

 mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong 

những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, 

 là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”  

Tin Mừng thánh Mátthêu 25,40 
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07. NƠI THỨ BẢY 
CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ HAI 
 
 

 
 
 
 

 “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở 

miệng kêu ca ; như chiên bị đem đi làm thịt, 

 như cừu câm nín khi bị xén lông.” 

 Sách Ngôn sứ Isaia 53,7 
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08. NƠI THỨ TÁM 
CHÚA GIÊSU GẶP CÁC PHỤ NỮ THÀNH 
GIÊRUSALEM 
 
 
 

 
 

 
 “Hỡi chị em thành Giêrusalem,  

đừng khóc thương tôi làm gì.  

Có khóc thì khóc cho phận mình  

và cho con cháu của chị em.” 

Tin Mừng thánh Luca 23,28 
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09. NƠI THỨ CHÍN 
      CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ BA 
 
 
 
 

 
 
 

 “Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen,  

theo lời Ngài, xin cho con được sống.   

Con đã phải buồn sầu ứa lệ,  

như lời Ngài phán, xin đỡ con lên.” 

Thánh Vịnh 119, 25.28 
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10. NƠI THỨ MƢỜI  
      CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO  
 
 

 
 
 

 “Chế giễu chán, 

 chúng lột áo điều Người ra  

để đóng đinh vào thập giá.” 

Tin Mừng thánh Máccô 15,20 
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11. NƠI THỨ MƢỜI MỘT 
      CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH 

TRÊN THẬP GIÁ 
 
 

 

 
 

 
 
 

 Bấy giờ Ðức Giêsu cầu nguyện rằng:  

“Lạy Chúa, xin tha cho họ,  

vì họ không biết việc họ làm”.  

Tin Mừng thánh Luca 23,34a 
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12. NƠI THỨ MƢỜI HAI 
      CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ 
 
 
 

 
 
 

 “Lạy Cha, 

 con xin phó thác hồn con trong tay Cha. 

 Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí”. 

Tin Mừng Luca 23,46 & Gioan 19,30b 
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13. NƠI THỨ MƢỜI BA  
      HẠ XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU  

XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ 
 
 
 

 
 “Ông Giôxếp, người Arimathê,  

xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu 

xuống. Ông Philatô chấp thuận.” 

Tin Mừng thánh Gioan 19,38a.c 
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14. NƠI THỨ MƢỜI BỐN 
TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG MỒ 
 
 
 
 

 
 

 “Khi đã nhận thi hài,  

ông Giôxép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, 

 và đặt vào ngôi mộ mới,  

đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông.  

Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về.” 

Tin Mừng thánh Mátthêu 27,59-60 
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C. 

1. Nơi Thứ Nhất  

Quan Philatô luận giết Ðức Chúa Giêsu 
 

 
 

 

* Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Ngài đến 

 trần gian để mang lại yêu thương cho con người.  

Giờ đây Ngài lại bị phàm nhân kết án. 
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2. Nơi Thứ Hai  

 Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 
 

 
* Thánh giá là sự ô nhục đối với người Do Thái,  

và là sự điên rồ đối với người ngoại giáo.  

Khổ hình thánh giá đem đến cái chết đau thương,  

và cả sự nhục nhã về tinh thần. Nhưng thánh giá 

còn là dấu chỉ ơn cứu độ cho loài người. 
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3. Nơi Thứ Ba  

Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 
 

 

 

 
* Thánh giá trên vai của Chúa Giêsu đã trở nên 

nặng nề, đến nỗi Ngài phải ngã xuống đất. 
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4. Nơi Thứ Bốn  

Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

 

 

 
 

* Trên đường lên Núi Sọ, Mẹ Maria đã vất vả  

mới gặp được Con mình. Ôi Mẹ dấu yêu,  

nhìn tấm thân Con Mẹ cầm lòng nỗi được sao ? 
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5. Nơi Thứ Năm  

Ông Simon vác cây Thánh Giá 

 

 
 

* Thánh giá mà Chúa vác đã trở nên nặng nề hơn, 

không biết Ngài có thể vác tới Núi Sọ hay không ? 

Nên quân lính đã bắt một người đi đường  

vác đỡ cho Chúa. 
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6. Nơi Thứ Sáu  

Bà Veronica trao khăn cho 

Ðức Chúa Giêsu lọt mặt 
 

 
* Vì yêu, bà Vêrônica can đảm bước ra ngoài đám 

đông để đến với Chúa Giêsu chỉ để trao cho Ngài 

chiếc khăn để Ngài lau mặt, để xóa đi bớt những 

đau thương mà Ngài đang gánh chịu. 
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7. Nơi Thứ Bảy  

Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai 
 

 

 
* Nặng nề quá thánh giá Chúa Giêsu phải mang  

lấy vì tội nhân loại. Thân xác trần thế của Ngài  

đã tang thương sau những trận đòn của  

quân lính nên Ngài lại ngã xuống đất lần nữa. 
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8. Nơi Thứ Tám  

Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành 

Giêsusalem 

 

 
* Trên đường lên Golgotha, Chúa Giêsu gặp những 

người phụ nữ thương xót mình, khi thấy thân thể 

Ngài nát tan. Nhưng Chúa Giêsu lại bảo: 

 hãy tự thương xót mình và con cháu mình. 



VHTK 54 : Taäp Toâ Maøu  Ñöôøng Thaùnh Giaù     43   

9. Nơi Thứ Chín  

Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba 
 

 

 
 

* Golgotha còn xa.  

Trên vai nặng cây thánh giá tội lỗi của loài người.  

Chúa Giêsu lại ngã xuống đất lần thứ ba. 
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10. Nơi Thứ Mười 

Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu 
 

 
 

* Lột trần truồng con người trước mặt thiên hạ  

là một sự sĩ nhục vô nhân đạo.  

Ấy vậy, mà con người lại đối xử với Đấng Vô Cùng 

Cao Cả Thánh Thiện như thế. 
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11. Nơi Thứ Mười Một 

Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu 

 

 
 

 

* Nhìn cảnh những người lính đóng đinh Chúa  

vào thánh giá mà chúng con đau buồn:  

họ muốn vít chặt Chúa vào trần gian tội lỗi. 



46    Gb. Nguyeãn Thaùi Huøng 

12. Nơi Thứ Mười Hai  

Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá 

 

 
* Dưới chân thánh giá có Mẹ Maria và  

người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến.  

Chúa đã từng nói: một khi Con Người bị treo lên 

cao thì Ngài sẽ lôi kéo mọi người lên với Ngài. 
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13. Nơi Thứ Mười Ba  

Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống  mà phó  

ở tay Ðức Mẹ 

 
 

* Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu. 

Chúa Giêsu, Con Mẹ, thân thể tả tơi.  

Người không còn sức sống, được Mẹ ôm  

vào lòng với tất cả lòng trìu mến. 
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14. Nơi Thứ Mười Bốn  

Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá 

 

 

 
 

* Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô,  

ông thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch 

các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch  

mà bọc cùng táng trong hang đá. 
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E. 

Haønh höông Ñoài Thaùnh Giaù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hành hương Đồi Thánh Giá 

Một chiều vàng cuối thu 

Gió sương sao mịt mù 

Bước chân người cô lữ. 

 

Lá vàng rơi lác đác 

Lời nguyện cầu dâng cao 

Gió chiều sao xôn xao 

Buồn lời kinh khẩn nguyện. 
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1. Trước ngai tòa Phi lát / Chúa khiêm nhu cúi mình 

Đầu mang vòng gai nhọn / Quyết một lòng hy sinh. 
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2. Thánh giá xưa Chúa vác / Bao tội lỗi nhân gian 

Khổ đau có ngập tràn! / Xin một lòng yêu mến! 
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3. Vai gầy vác thánh giá / Trĩu nặng bao kiếp người 

Trần gian đầy tội lỗi / Buộc chặt Ngài, Chúa ơi! 
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4. Nỗi lòng người, ai thấu! / Nước mắt Mẹ lưng tròng 

Tấm thân Con Thiên Chúa / Sao giờ quá thảm thương! 
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5. Thánh giá ngày càng nặng / Đỉnh đồi kia còn xa 

Người ở đâu xa lạ / Giơ vai đỡ Chúa ta! 
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6. Can đảm hơn người thường  

 Giữa muôn vàn quân lính  

Một lòng luôn kính mến / Xin lau mặt Chúa yêu. 
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7. Thánh giá, ôi thánh giá / Tội lỗi sao ngập tràn 

Đè lên vai Con Chúa / Nặng trĩu những yêu thương. 
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8. Phận người bao giòn mỏng 

Khóc thương Chúa cứu đời 

Người ơi, người hãy nhớ  

Phận mình bao thương đau. 
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9. Đỉnh đồi cao dâng hiến / Đường dài còn bao xa 

Thập giá bao nặng trĩu / Bước chân trần xót xa! 
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10. Sĩ nhục sao kể xiết / Khi bị lột trần truồng 

Nhưng vì yêu trần thế / Ngài một  lòng nêu gương. 
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11. Những âm vang đanh chát / Từ đâu vang vọng về 

Lòng người sao bối rối / Đóng đinh Thầy kính yêu. 
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12. Trên đỉnh cao thánh giá / Chúa một lòng thứ tha 

Dòng máu hồng cứu độ / Tuôn chảy đến muôn loài. 
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13. Ôm Chúa Con vào lòng / Lòng Mẹ có xót xa ! 

Mẹ ơi bao dâng hiến / Hiệp với Chúa cứu đời. 
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14. Nấm mộ nào hoang lạnh / Chúa mượn tạm ba ngày 

Chôn thân xác trần thế / Chờ đợi ngày Phục Sinh. 
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Chúa ơi, 

Bước chân con cô đơn 

Giữa trời chiều lạnh lẽo 

Phận người bao tội lỗi 

Tìm một phút ăn năn. 

 

Chân liêu xiêu lê bước 

Trên dốc cao cuộc đời 

Tìm bước chân của Chúa 

Hồn tràn ngập thương yêu. 

 

Một chiều vàng cuối thu 

Hành hương Đồi Thánh Giá 

Bước chân vui trở về 

Theo dấu chân Chúa thôi. 

 

Đồi Thánh Giá Giang Sơn 

21.11.2015 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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Mục lục 

 

 

 

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 

 

 

BỘ A    05 

BỘ B    20 

BỘ C    35 

BỘ D    50 

 
 

 

 

 

 
“Nếu anh em yêu mến Thầy,  

anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 

Tin Mừng thánh Gioan 14,15 
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